
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 

ĐÁP ÁN PHIẾU BÀI TẬP (03.03.2021) 

MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

Bài : HOA 

Câu 1 : Sưu tầm một số hoa khác nhau (hoa thật, tranh ảnh). Sắp xếp chúng theo 

nhóm có màu sắc, mùi hương, sau đó viết tên chúng vào bảng dưới đây 

Trả lời:  

 

 

Câu 2: Điền tên các bộ phận của hoa vào (. . .) cho phù hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màu sắc Mùi hương 

Trắng Đỏ Vàng Tím Thơm Không thơm 

Hoa nhài 

Hoa cúc  

Hoa hồng 

trắng 

Hồng nhung 

Hoa hồng đỏ 

Hoa đồng 

tiền 

 

Cúc vàng 

Hoa mai 

Hoa lan  

Vi-ô-lét 

Hoa lan  

Hoa bằng 

lăng tím 

 

 

Hoa nhài 

Hoa hồng 

Hoa cúc 

Hoa sen  

Lay-ơn 

Hoa giấy 

cánh hoa 

đài hoa 

cuống hoa 



 

 

 

 

 

 

 

Câu 3: Đánh dấu x vào  trước câu trả lời đúng 

* Hoa có chức năng gì? 

 Hô hấp 

 Sinh sản 

 Quang hợp 

 Vận chuyển nhựa 

Câu 4 (trang 70 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Viết tên một số cây có hoa 

được sử dụng để trang trí, để làm thức ăn, làm nước hoa vào bảng dưới đấy 

Trả lời: 

Tên cây Ích lợi của hoa 

hoa hồng, hoa ly, hoa huệ, hoa lan, hoa đào … Dùng để trang trí 

hoa súp lơ, hoa bắp cải, hoa chuối, hoa bí,… Dùng để làm thức ăn 

hoa hồng, hoa cúc, hoa lài, … Dùng để làm nước hoa 

 

nhị hoa 

cánh hoa 



 


